
PHIẾU BÀI TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 (phiếu 5)
I. Vocabulary (Từ vựng)
	Street: con phố
Road: con đường
Village: làng, xã
District: quận/ huyện

	Address: địa chỉ
Class: lớp
School: trường
Study: học/ nghiên cứu



II. Sentence (Mẫu câu)
1. Khi muốn hỏi trường bạn ở đâu ta hỏi như thế nào?
Where’s your school?
Where+ is + your+ school?
Cách trả lời: It’s+ in+ địa chỉ
Ví dụ: Where’s your school?   It’s in Co To town.
Từ ví dụ trên em hãy lấy thêm 5 ví dụ.
2. Khi muốn hỏi bạn học lớp nào ta dùng câu hỏi gì?
What class are you in?
What + class + are + you + in?
Câu trả lời: I’m in class+ tên lớp
Ví dụ: What class are you in?     I’m in class 4B
Từ ví dụ trên em hãy lấy thêm 5 ví dụ.
III- Bài tập
1 . Complete and say the words aloud 1
	sch
	sk
	str



a. ……ool           b. ……ipping          c. ……eet               d. ………eam

2. Read and match
	1. Where are you from?
	1- 
	a. They like reading books.

	2. Where’s your school?
	2- 
	b. My hobby is watching TV.

	3. What class is she in?
	3-
	c. I’m from Ha Giang.

	4. What’s your hobby?
	4-
	d. She’s in class 4A

	5. What do they like doing?
	5-
	e. It’s in a village.


 
3. Read and complete
	England
	in
	from
	school
	street



Nam: Hello. My name is Nam.
David: Hi, Nam. I’m David.
Nam: Nice to see you, David.
David: Nice to see you, too.
Nam: Where are you (1)………….. David?
David: I’m from London, (2)…………….. 
Nam: Where’s your (3)……………..?
David: It’s in Hill (4)……………., London.
Nam: Oh, my school is (5)……………Nguyen Du Street, Ha Noi.
4. Read and tick True (T) or False (F)
Hello, my name is Nguyen Quoc Anh. I am from Ha Noi. I study at Hoa Mai Primary school. It’s in Tay Son Street, Dong Da District, Ha Noi. It’s a big school. I am in class 4B with Minh and Quang. We are good friends. I love my school and friends.
	
	T
	F

	1. Quoc Anh is from Hue.
	
	

	          2. His school is a small school in Tay Son Street.
	
	

	          3. He is in class 4C.
	
	

	          4. Minh and Quang are his good friends.
	
	






5. Put the words in order. Then read aloud.
1. is/ go/ to/ the/ way/ we/ school/ this/   ………………………………………………
2. in/ is/ my/ South/ street/ school/          ……………………………………………….
3. school/ where/ your/ is/                       ……………………………………………….
4. class/ you/ are/ what/ in/                     ………………………………………………..
6. Write about you
	
Hi, my name is………………………………………………………………………….

I am from………………………………………………………………………………..

The name of my school is………………………………………………………………

It is in……………………………………………………………………………………

I am in class…………………………………………………………………………….















ĐÁP ÁN CHO BÀI TẬP
1. Complete and say the words aloud 
a. school           b. skipping          c. street               d. stream
2. Read and match
	1. Where are you from?
	1- c
	a. They like reading books.

	2. Where’s your school?
	2- e
	b. My hobby is watching TV.

	3. What class is she in?
	3-d
	c. I’m from Ha Giang.

	4. What’s your hobby?
	4-b
	d. She’s in class 4A

	5. What do they like doing?
	5-a
	e. It’s in a village.


 
3. Read and complete
	1- from
	2- England
	3- school
	4- street
	5- in



 4. Read and tick True (T) or False (F)
	
	T
	F

	1. Quoc Anh is from Hue.
	
	x

	               2. His school is a small school in Tay Son Street.
	
	x

	               3. He is in class 4C.
	
	x

	               4. Minh and Quang are his good friends.
	x
	



5. Put the words in order. Then read aloud.
1. This is the way we go to school.
2. My school is in South Street.
3. Where is your school?
4. What class are you in?
6. Write about you ( tự điền thông tin của mình để tạo thành đoạn văn)



PHIẾU BÀI TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 (phiếu 6)
I. Vocabulary (Từ vựng)
	Swimming: bơi
Cooking: nấu ăn
Collecting stamp: sưu tập tem 
Riding a bike: đạp xe

	Flying a kite: thả diều
Taking photographs: chụp ảnh
Watching TV: xem ti vi
Playing badminton: chơi cầu lông




II. Sentence (Mẫu câu)
1. Khi muốn hỏi bạn thích làm gì ta hỏi như thế nào?
What do you like doing?
What+ do + you + like+ doing?
Cách trả lời: I like + hoạt động yêu thích
Ví dụ: What do you like doing?     I like cooking.
Từ ví dụ trên em hãy lấy thêm 5 ví dụ.
2. Khi muốn hỏi sở thích của bạn là gì ta dùng câu hỏi gì?
What’s your hobby?
What + is + your + hobby?
Câu trả lời: I like + sở thích
Ví dụ: What’s your hobby?     I like playing badminton.
Từ ví dụ trên em hãy lấy thêm 5 ví dụ.
III- Bài tập
1. Complete and say the words aloud 1
	fl
	pl



b. ……ying           b. ……aying          c. ……ane               d. ………ag

2. Read and match
	1. Reading
	1- 
	a. chess

	2. Playing
	2- 
	b. bike

	3. riding
	3-
	c. a book

	4. flying
	4-
	d. photographs

	5. taking
	5-
	e. a kite


 
3. Read and complete
	kite
	doing
	playing
	flying
	play



Nam: I have a new (1)…………..Let’s fly it.
Peter: I’m sorry but I don’t like (2)…………kites.
Nam: What do you like (3)………………….
Peter: I like (4) ……………. chess.
Nam: Ok, let’s (5)…………….!
4. Put the words in order. Then read aloud.
1. you/ doing/ do/ like/ what/ …………………………………………………………
2. I / photographs/ taking/ like/ ………………………………………………………..
3. you/ like/ songs/ to/ listening/ English/ do?  ………………………………………...
4. mother/ my/ cooking/ very much/ likes/   …………………………………………...
5. Write about you
	
Name………………………………………………………

Age…………………………………………………………

Hometown………………………………………………….

Nationality………………………………………………….

Hobbies…………………………………………………….


ĐÁP ÁN CHO BÀI TẬP
1. Complete and say the words aloud 
a. Flying           b. playing          c. plane               d. flag
2. Read and match
	1. Reading
	1- c
	a. chess

	2. Playing
	2- a
	b. bike

	3. riding
	3- b
	c. a book

	4. flying
	4- e
	d. photographs

	5. taking
	5- d
	e. a kite


 
3. Read and complete
	kite
	doing
	playing
	flying
	play



Nam: I have a new (1) kite . Let’s fly it.
Peter: I’m sorry but I don’t like (2) playing kites.
Nam: What do you like (3) doing.
Peter: I like (4) playing chess.
Nam: Ok, let’s (5) play!
4. Put the words in order. Then read aloud.
1. What do you like doing?
2. I like taking photographs.
3. Do you like listening to English songs?
4. My mother like cooking very much.
[bookmark: _GoBack]5. Write about you ( tự điền thông tin cá nhân)

